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TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU THÁNG 12/2024

Biến động giá trị xuất khẩu NLTS chính VN sang 
thị trường EU T12/2024 so với T11/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

▲ 75,6%

Cà phê 

▼ 6,5%

Lúa gạo

▲ 40,4%

Rau quả

▲ 0,8%

Thủy sản

▲ 19,3%

Hạt tiêu
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Cao su

▼ 41,3%

Chè

▲ 19,8%

Gỗ&SP gỗ
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Hạt điều

▲ 14,5%
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Đơn vị: Triệu USD
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Kim ngạch xuất khẩu NLTS chính VN sang thị trường EU, T12/2024
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Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu NLTS VN - EU, T12/2024

 33,0%

 12,4%

86.2%

46.0%

5.2%
19.3%

48.5%

-4.2%

2.6%
10.6%

2.8%

-8.9%
Cà phê Cao su Gạo Hạt điều Hạt tiêu

So với T12/2023 So với T11/2024

Biến động giá xuất khẩu bình quân của một số sản phẩm NLTS chính VN 
sang thị trường EU T12/2024 so với T12/2023 và T11/2024
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EU cân nhắc áp thuế đối
với nông sản, phân bón
của Nga, Belarus
Ngày 28/1/2025, Ủy ban châu Âu
(EC) đã đề xuất áp thuế đối với
nhiều sản phẩm nông nghiệp và
một số loại phân bón gốc nitơ từ
Nga và Belarus, do nguy cơ tiềm
tàng đối với an ninh lương thực của
Liên minh châu Âu (EU).

Cụ thể, việc áp thuế đối với một số
loại phân bón gốc nitơ sẽ hỗ trợ
sản xuất trong nước và cho phép
đa dạng hóa nguồn cung từ những
nơi khác.

Đề xuất của Ủy ban cần được các
chính phủ EU và Nghị viện châu Âu
xem xét và sẽ được thực thi khi các
quốc gia thông qua.

Trước đây, EU đã tránh áp đặt lệnh

trừng phạt đối với các sản phẩm
nông nghiệp và phân bón của Nga
để không làm gián đoạn nguồn
cung toàn cầu.

Năm 2024, cơ quan hành pháp EU
đã đề xuất tăng thuế đối với ngũ
cốc nhập khẩu từ Nga và Ukraine.

Mức thuế mới mất khoảng hai
tháng để có hiệu lực.

Kinh tế Châu Âu không tăng trưởng trong quý IV

GDP khu vực eurozone không tăng trưởng (0%) trong quý IV/2024, trong
khi toàn EU chỉ tăng 0,1%, chậm lại đáng kể so với mức 0,4% của quý III.
Kinh tế châu Âu đình trệ do Đức – nền kinh tế đầu tàu – giảm 0,2%, do
phải đối mặt với nguy cơ mất nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga, bộ máy
hành chính cồng kềnh và bất ổn chính trị. Pháp giảm 0,1%, Italy tăng
trưởng 0%, trong khi Bồ Đào Nha tăng trưởng mạnh nhất (1,5%). Các nền
kinh tế khác còn lại của eurozone đều tăng trưởng dưới 1%.

Năm 2024, GDP eurozone tăng 0,7%, EU tăng 0,8%. Bất ổn chính trị tại
Đức và Pháp khiến doanh nghiệp và người tiêu dùng lo ngại. Đức đã cắt
giảm dự báo tăng trưởng 2025 xuống 0,3%, trong khi Pháp bị ảnh hưởng
lớn do biến động chính trị. Thương mại EU có thể bị ảnh hưởng nếu ông
Trump tái áp thuế nhập khẩu.

ECB dự kiến giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng nhưng phải đối mặt với

rủi ro lạm phát, vốn đã tăng lên 2,4% vào tháng 12/2024. Người tiêu
dùng châu Âu ngày càng lo ngại về giá cả, có thể khiến chi tiêu tiếp tục
suy giảm.
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Nguồn: Vietnamplus.vn

Nguồn: Vnexpress.vn

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường EU, T12/2024

263,3triệu USD

 Tăng 75,6% so với T11/2024 

 Tăng 18% so với T12/2023

 Cao hơn 140 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2023.

❖ Giá trị xuất khẩu năm đạt 2,14 tỷ

USD, đạt 144,4% kim ngạch 2023.

KIM NGẠCH

50,7ghìn tấn

 Tăng  83,3%  so với T11/2024

 Giảm 36,6% so với T12/2023

 Cao hơn 0,7 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2023.

❖ Khối lượng xuất khẩu năm 2024 đạt

523,8 nghìn tấn, đạt 87,3% lượng

năm 2023.

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

43,7% 
Tổng kim ngạch

T12/2023

43% 
Tổng kim ngạch

T11/2024

CÀ PHÊ

Khối lượng và giá trị cà phê xuất khẩu sang thị trường EU, T12/2024

Tỷ trọng giá trị cà phê Việt Nam sang thị trường EU, T12/2024 Biến động tỷ trọng giá trị cà phê Việt Nam sang thị trường EU, T12/2024

EU, 43%

ASEAN, 15% NHẬT BẢN, 9%

HOA KỲ, 8%

NGA, 7%

TRUNG QUỐC, 5%

HÀN QUỐC, 2%

KHÁC, 11%
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Cơ cấu chủng loại cà phê xuất khẩu sang thị trường EU, T12/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường EU, T12/2024

Chưa rang chưa khử cafein
Kim ngạch: 122,8 Triệu USD

Tăng 81,5% so với T11/2024

Tăng 28,9% so với T12/2023

Cà phê tan
Kim ngạch: 16,9 Triệu USD

Giảm 7,4% so với T11/2024

Tăng 146% so với T12/2023

Chưa rang đã khử cafein
Kim ngạch: 11,1 Triệu USD

Giảm 3,2% so với T11/2024

Tăng 75,11% so với T12/2023

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2024  ở mức 11.990 USD/tấn; tăng

0,5% so với tháng trước, và tăng 48,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Cà phê tan

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2024 ở mức 4.993 USD/tấn; tăng 0,4%

so với tháng trước, và tăng 87,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Cà phê chưa rang chưa khử cafein

CÀ PHÊ
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Giá cà phê xuất khẩu bình quân sang thị trường EU, T12/2024



47,3% 

Tổng kim ngạch
XK cà phê T12/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

CÀ PHÊ

7.7%

8.7%

9.1%

9.3%

12.4%

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU, T12/2024 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường EU, T12/2024



CÀ PHÊ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ EU

Nhu cầu tiêu thụ cà phê tại EU năm 2025.

Dự báo vào năm 2025, Liên minh Châu Âu (EU) sẽ tiêu thụ 2,41 tỷ kg cà phê, tạo ra doanh thu

145,5 tỷ USD, theo Statista. Mỗi người dân EU trung bình sẽ tiêu thụ 2,32 kg cà phê tại nhà.

Tiêu thụ cà phê tại nhà dự kiến sẽ tăng trưởng 2,74% hàng năm từ 2025 đến 2029. Ngoài ra,

tiêu thụ cà phê ngoài nhà được kỳ vọng mang lại 111,2 tỷ USD trong năm 2025.

Nguồn: Statista (1/2025)

Nhập khẩu cà phê của EU niên vụ 2024/2025.

Theo USDA, nhập khẩu của Liên minh Châu Âu sẽ tăng thêm 1,0 triệu bao, đạt 45,0 triệu bao,

do lượng hàng xuất khẩu từ Việt Nam và Indonesia gia tăng. Các quốc gia xuất khẩu cà phê

hàng đầu sang thị trường EU trong niên vụ 2023/24 bao gồm Brazil (43%), Việt Nam (22%),

Uganda (7%) và Honduras (6%). Tồn kho cuối kỳ dự kiến sẽ tiếp tục giảm xuống còn 8,0 triệu

bao.

Nguồn: USDA (1/2025)

http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html


Kết quả xuất khẩu Thủy sản sang thị trường EU, T12/2024

84,3 triệu USD

 Tăng 0,8% so với T11/2024

 Giảm 0,7% so với T12/2023 

 Cao hơn 5,2 triệu USD so với bình quân năm 2023

❖ Lũy kế cả năm 2024 đạt 1038,5 triêu USD, Đạt 109,4% kim ngạch 2023

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

11,4% 
Tổng kim ngạch XK 
Thủy sản T12/2023

9,7% 
Tổng kim ngạch XK 
Thủy sản T12/2024
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Giá trị Thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU, T12/2024 

ASEAN
6.8%

EU
9.7%

Hàn Quốc
8.6%

Hoa kỳ
17.2%

Khác
26.1%

Trung Quốc
17.8%

Nhật Bản
13.8%

Tỷ trọng giá trị thủy sản Việt Nam sang thị trường EU, T12/2024 Biến động tỷ trọng giá trị thủy sản VN sang thị trường EU, T12/2024 



Giá thủy sản xuất khẩu bình quân sang thị trường EU, T12/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU, T12/2024

Tôm
Kim ngạch: 36,1 Triệu USD

Giảm 8,9% so với T11/2024

Tăng 0,1% so với T12/2023

Cá da trơn
Kim ngạch: 15,7 Triệu USD

Giảm 5,6% so với T11/2024

Tăng 14,3% so với T12/2023

Cá ngừ
Kim ngạch: 18,3 Triệu USD

Tăng 85,1% so với T11/2024

Tăng 2,5% so với T12/2023

Thủy sản

Tôm
42.4%

Cá da trơn
16.1%

Cá ngừ
21.0%

Thủy sản khác
15.9%

Mực và bạch 
tuộc
4.5%

T12/2023
Tôm 

42.8%

Cá da trơn 
18.6%

Cá ngừ 
21.7%

Thủy sản khác 
13.4%

Mực và bạch 
tuộc 
3.6%

T12/2024

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2024 ở mức 8,3 USD/kg; giảm 1,3% so với
tháng trước; và giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Cá ngừ

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2024 ở mức 2,6 USD/kg; tăng 7,7% so với
tháng trước; và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Cá da trơn

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2024 ở mức 8,1 USD/kg; tăng 0,2% so với
tháng trước; và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2023.
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21,6% 
Tổng kim ngạch
xuất khẩu thủy
sản T12/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Thủy sản

3.2%

3.9%

4.1%

4.9%

5.5%

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang EU,  T12/2024 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang EU, 
T12/2024



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN EU

Theo báo cáo Kinh tế thường niên 2024 của Ủy ban châu Âu (EC), lợi nhuận của đội tàu

khai thác thủy sản EU dự kiến đạt 1,67 tỷ EUR (1,74 tỷ USD), tăng so với các năm 2022

và 2023. Tăng trưởng này được thúc đẩy nhờ quản lý nguồn lợi thủy sản hiệu quả, giá

bán tăng, giảm công suất khai thác, giá nhiên liệu thấp và các phương pháp khai thác

tiết kiệm nhiên liệu hơn. Các biện pháp khai thác bền vững cũng giúp giảm chi phí và

đảm bảo việc khai thác bền vững.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra các thách thức như đội tàu cũ kỹ, thiếu lao động mới, và

số tàu không hoạt động chiếm 25% tổng số tàu. Các đội tàu nhỏ ven biển cũng gặp khó

khăn kinh tế. Phó Chủ tịch điều hành EU, Maros Sefcovic, nhấn mạnh cần tiếp tục hỗ trợ

ngành thủy sản phát triển bền vững và cạnh tranh, giảm khí thải và tiêu thụ năng lượng.

Lợi nhuận ngành khai thác thủy sản EU tăng 1,7 tỷ EUR trong năm 2024

Nguồn: Vasep (1/2025)

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường EU, T12/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

4,6% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T12/2023

4,6% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T12/2024
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Giá trị gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường EU, T12/2024

ASEAN
2.0%

EU
4.6%

Hàn Quốc
5.4%

Hoa Kỳ
56.5%

Trung Quốc
8.7%

Nhật 
Bản

11.5%
Khác

11.4%

 Tăng 19,8% so với T11/2024 

 Tăng 15,6% so với T12/2023

 Cao hơn 36,3 triệu USD so với bình 
quân theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế năm 2024 đạt 531,9 triệu USD, 
đạt 125,1% kim ngạch 2023

72
triệu USD

KIM NGẠCH

Biến động tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ VN sang thị trường EU, T12/2024 Tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ VN sang thị trường EU, T12/2024 



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường EU, T12/2024

GỖ VÀ SP GỖ

76% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T12/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU, T12/2024 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường EU, T12/2024

5.21%

7.03%

8.27%

16.49%

39.47%

Gỗ dán
67.9%

Gỗ ván
8.7%

T12/2023

Gỗ dán
68.9%

Tấm gỗ lạng
14%

Gỗ ván
16%

T12/2024

Cơ cấu chủng loại gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường EU, T12/2024

Gỗ dán

Kim ngạch: 1,8 triệu USD

Giảm 36% so với T11/2024

Tăng 69% so với T12/2023

Gỗ ván

Kim ngạch: 420,2 nghìn USD

Tăng 2429% so với T11/2024

Tăng 218% so với T12/2023

Tấm gỗ lạng

Kim ngạch: 352,9 nghìn USD

Tăng 138% so với T11/2024

Tăng 66% so với T12/2023



GỖ VÀ SP GỖ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SP GỖ EU

Qr code

Description automatically generated

Sau khi sụt giảm mạnh vào năm 2023, nhập khẩu đồ gỗ nội thất của
châu Âu từ các nước cung cấp nhiệt đới đã phục hồi một phần trong
năm 2024. Trong 11 tháng năm 2024, nhập khẩu đồ gỗ nội thất của EU
và Anh từ Việt Nam đạt 148.000 tấn, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023.
Nhập khẩu từ Malaysia tăng 21% lên 80.000 tấn và từ Ấn Độ tăng 11%
lên 75.000 tấn. Tuy nhiên, nhập khẩu từ Indonesia giảm 8% xuống còn
63.000 tấn, từ Brazil giảm 5% xuống 43.000 tấn, từ Thái Lan giảm 28%
xuống 4.000 tấn và từ Singapore giảm 30% xuống 2.000 tấn.

Nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ nhiệt đới tại các thị trường chính đã dần
phục hồi trong 11 tháng năm 2024. Cụ thể, nhập khẩu tại Anh tăng 3%
lên 131.100 tấn, Pháp tăng 5% lên 69.500 tấn, Đức tăng 13% lên 54.400
tấn, Hà Lan tăng 0,1% lên 41.600 tấn, Tây Ban Nha tăng 17% lên 30.900
tấn, Bỉ tăng 5% lên 22.100 tấn, Đan Mạch tăng 4% lên 10.200 tấn và Ba
Lan tăng 1% lên 8.200 tấn. Tuy nhiên, Ý ghi nhận mức giảm 2% trong
nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ nhiệt đới, xuống còn 8.300 tấn.

Nguồn: ITTO

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường EU, T12/2024

Tăng 40,4% so với T11/2024 

Tăng 37,0% so với T12/2023

Cao hơn 10,2 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2023

Lũy kế năm 2024 đạt 316,1 tr.USD, 
đạt 106,8% kim ngạch 2023

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị rau quả Việt Nam sang thị trường EU, T12/2024

6,2%
Tổng kim ngạch

XK rau quả
T12/2023

6,6%
Tổng kim ngạch

XK rau quả
T12/2024

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)

34.9
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Giá trị rau quả xuất khẩu sang thị trường EU, T12/2024

Trung Quốc
56.4%

Hoa Kỳ
7.6%

EU
6.6%

ASEAN
6.3%

Hàn Quốc
4.8%

Nhật Bản
2.7%

Khác
15.5%

34,9
triệu USD

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả VN sang thị trường EU, T12/2024 



Cơ cấu chủng loại rau quả xuất khẩu sang thị trường EU, T12/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường EU, T12/2024    

Chanh leo

Kim ngạch: 10,4 triệu USD

Tăng 146,7% so với T11/2024

Tăng 11,6% so với T12/2023

Xoài

Kim ngạch: 4,8 triệu USD

Giảm 9,4% so với T11/2024

Tăng 55,8% so với T12/2023

Thanh long

Kim ngạch: 2,4 triệu USD

Tăng 64,3% so với T11/2024

Tăng 34,2% so với T12/2023

Chanh leo
47.8%

Xoài
15.8%

Thanh long
9.2%

Dứa
3.5%

Dừa
5.1%

Chanh
6.3%

Khác
12.3%

T12/2023

Dứa

Kim ngạch: 1,8 triệu USD

Tăng 14,8% so với T11/2024

Tăng 163,1% so với T12/2023

Dừa

Kim ngạch: 1,5 triệu USD

Tăng 0,1% so với T11/2024

Tăng 55,4% so với T12/2023

Chanh
Kim ngạch: 1,3 triệu USD

Giảm 24,5% so với T11/2024

Tăng 1,4% so với T12/2023

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)

Chanh leo
42.4%

Xoài
19.6%

Thanh long
9.8%

Dứa
7.4%

Dừa
6.2%

Chanh
5.1%

Khác
9.5%

T12/2024



30,6%
Tổng kim ngạch XK rau quả

T12/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu rau quả
sang thị trường EU, T12/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu
sang thị trường EU, T12/2024

3.1%

3.1%

5.9%

6.9%

11.7%

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)



Kết quả nhập khẩu rau quả từ thị trường EU, T12/2024

Tăng 123,4% so với T11/2024 

Tăng 40,5% so với T12/2023

Cao hơn 6,7 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2023

Lũy kế năm 2024 đạt 53,9 triệu
USD, đạt 97,3% kim ngạch 2023

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị rau quả nhập khẩu từ thị trường EU, T12/2024

4,6%
Tổng kim ngạch

NK rau quả
T12/2023

3,7% 
Tổng kim ngạch

NK rau quả
T12/2024

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)

11.3
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Giá trị rau quả nhập khẩu từ thị trường EU, T12/2024

Hoa Kỳ
40.7%

Trung Quốc
32.8%

ASEAN
11.0%

EU
3.7%

Hàn Quốc
2.5%

Nhật Bản
0.4%

Khác
9.0%

11,3
triệu USD

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả nhập khẩu từ thị trường EU, T12/2024 



Cơ cấu chủng loại rau quả nhập khẩu từ thị trường EU, T12/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả nhập khẩu rau quả từ thị trường EU, T12/2024    

Táo
Kim ngạch: 4,9 triệu USD

Tăng 283,8% so với T11/2024

Tăng 72,3% so với T12/2023

Khoai tây
Kim ngạch: 3,95 triệu USD

Tăng 94,5% so với T11/2024

Tăng 60,0% so với T12/2023

Kiwi
Kim ngạch: 1,2 triệu USD

Cao gấp 254 lần so với T11/2024

Giảm 34,9 % so với T12/2023

Táo
35.3%

Khoai tây
30.6%

Kiwi
23.0%

Hành các 
loại

0.08%

Khác
10.3%

T12/2023

Táo
43.2%

Khoai 
tây

34.9%
Kiwi

10.7%

Nấm các loại
0.5%

Hành các loại
0.4%

Khác
10.3%

T12/2024

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



Rau quả
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ EU

Nhập khẩu trái cây có múi của EU tăng mạnh

Trong giai đoạn đầu của mùa vụ 2024/2025 (tháng 10-12/2024), nhập khẩu trái

cây có múi của EU tăng mạnh. Khối lượng cam nhập khẩu đạt 187.168 tấn, tăng

31,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 41% so với trung bình 5 năm. Khối lượng

quýt nhập khẩu đạt 109.362 tấn. Giá quýt tăng giá tại một số thị trường, đặc biệt ở

Ý do nhu cầu cao. Tuy nhiên, khối lượng nhập khẩu chanh đạt 54.949 tấn và bưởi

đạt 72.195 tấn, lần lượt giảm 12.667 tấn và 5.291 tấn so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Agraria.pe

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường EU, T12/2024

71,6 triệu USD

 Giảm 7,4% so với T11/2024

 Tăng 7,5% so với T12/2023

 Cao hơn 7,5 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2023

❖ Kim ngạch năm 2024 đạt 882,6 tr.USD,

đạt 115% kim ngạch năm 2023

11.063 tấn

 Giảm 10% so với T11/2024

 Giảm 11,4% so với T12/2023

 Thấp hơn 425 tấn so với bình quân

theo tháng năm 2023

❖ Khối lượng năm 2024 đạt 150 nghìn tấn,

đạt 109% khối lượng năm 2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

19,4%
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T12/2023

19,7%
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T12/2024

ĐIỀU

71.6
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Khối lượng và giá trị điều xuất khẩu sang thị trường EU, T12/2024

Tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường EU, T12/2024 Biến động tỷ trọng giá trị điều của VN sang thị trường EU, T12/2024

KHỐI LƯỢNGKIM NGẠCH

Nhật Bản
1.6%

ASEAN
3.3%

Trung Quốc
16.2%

EU
19.7%

Hoa Kỳ
23.9%

Khác
35.3%



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường EU, T12/2024

Điều tươi đã bóc vỏ

Kim ngạch: 70,2 triệu USD

Giảm 7,3% so với T11/2024   

Tăng 7,2% so với T12/2023

Điều rang

Kim ngạch: 1,4 triệu USD

Giảm 8,3% so với T11/2024   

Tăng 27% so với T12/2023

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2024 ở mức 6.599 USD/tấn; tăng
3,4% so với tháng trước; và tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Điều tươi đã bóc vỏ

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2024 ở mức 8.724 USD/tấn; tăng
10,4% so với tháng trước; và tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Điều rang

Hạt điều 
rang
1.9%

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ

98.1%

T12/2024

Cơ cấu chủng loại điều xuất khẩu sang thị trường EU, T12/2024

Giá điều xuất khẩu bình quân sang thị trường EU, T12/2024
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31%
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T12/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường EU, T12/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường EU, T12/2024

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường EU, T12/2024

33%

Tổng khối lượng
XK điều, 

T12/2024

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang
thị trường EU, T12/2024

3.5%

3.7%

6.3%

8.6%

8.9%

3.7%

4.5%

6.8%

8.3%

9.4%

ĐIỀU



ĐIỂM TIN ĐIỀU THỊ TRƯỜNG EU

Theo nghiên cứu của Grand View Research, thị trường hạt điều nhân tại châu

Âu dự kiến sẽ đạt doanh thu 1.432,4 triệu USD vào năm 2030. Tốc độ tăng trưởng

kép hàng năm (CAGR) của thị trường hạt điều nhân tại châu Âu được dự báo đạt

4,3% trong giai đoạn 2025 đến 2030.

Hạt điều ngày càng phổ biến tại châu Âu nhờ lợi ích sức khỏe và giá trị dinh

dưỡng cao. Người tiêu dùng sử dụng hạt điều không chỉ làm món ăn nhẹ mà còn

trong nhiều sản phẩm khác nhau. Đức là quốc gia nhập khẩu hạt điều lớn nhất EU

(28,5% tổng lượng nhập khẩu). Việt Nam là nhà cung cấp điều hàng đầu cho EU nhờ

năng lực sản xuất lớn và công nghệ chế biến hiện đại. Hiệp định EVFTA đã giảm thuế

nhập khẩu nhân hạt điều từ Việt Nam xuống 0%, tạo điều kiện thuận lợi để tăng

cường xuất khẩu sang châu Âu.

Nguồn: Theo báo cáo từ Grand View Research và Mordor Intelligence

ĐIỀU

http://agro.gov.vn/vn/xc8_Dieu.html


Kết quả xuất khẩu cao su sang thị trường EU, T12/2024

6,76 triệu USD

 Tăng 105% so với T11/2024 

 Giảm 37% so với T12/2023

 Thấp hơn 0,28 triệu USD so với

bình quân theo tháng năm 2023

❖ Kim ngạch năm 2024 đạt 135 triệu

USD, đạt 160% kim ngạch năm 2023

3.270 tấn

 Tăng 99,6% so với T11/2024 

 Giảm 57% so với T12/2023

 Thấp hơn 1,7 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2023

❖ Khối lượng năm 2024 đạt 76,4 nghìn

tấn, đạt 129% khối lượng năm 2023

CAO SU

KIM NGẠCH KHỐI LƯỢNG

Biến động tỷ trọng giá trị cao su sang thị trường EU, T12/2024 Tỷ trọng giá trị cao su của Việt Nam sang thị trường EU, T12/2024 

2,9%

Tổng kim ngạch
XK cao su, 
T12/2023

1,5%

Tổng kim ngạch
XK cao su, 
T12/2024

Khối lượng và giá trị cao su xuất khẩu sang thị trường EU, T12/2024
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Trung Quốc
81.2%

Khác
7.8%

ASEAN
4.9%

Ấn Độ
2.3%

EU
1.5%

Hàn Quốc
1.4%

Hoa Kỳ
1.0%



TSNR CV
59%

Mủ cao su 
tự nhiên

20%

Cao su tự 
nhiên 
khác
16%

RSS 1
2%

RSS 3
1.5%

TSNR 10
1.5%T12/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cao su sang thị trường EU, T12/2024

Mủ cao su tự nhiên

Kim ngạch: 1,37 triệu USD

Tăng 161% so với T11/2024

Giảm 42% so với T12/2023

CAO SU

Giá cao su xuất khẩu bình quân sang thị trường EU, T12/2024
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Cao su tự nhiên khác Mủ cao su tự nhiên TSNR CV

Cao su tự nhiên khác

Kim ngạch: 1,06 triệu USD

Tăng 28% so với T11/2024

Giảm 52% so với T12/2023

TSNR CV

Kim ngạch: 3,98 triệu USD

Tăng 154% so với T11/2024

Giảm 25% so với T12/2023

Cơ cấu chủng loại cao su tự nhiên xuất khẩu sang thị trường EU, T12/2024

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2024 ở mức 2.194 USD/tấn; tăng 2,7% so 

với tháng trước; và tăng 43% so với cùng kỳ năm 2023.

Cao su tự nhiên khác

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2024 ở mức 2.258 USD/tấn; tăng 0,7% so 

với tháng trước; và tăng 39% so với cùng kỳ năm 2023.

TSNR CV

Giá xuất khẩu bình quân trong T12/2024 ở mức 1.571 USD/tấn; tăng 6,9% so 

với tháng trước; và tăng 52% so với cùng kỳ năm 2023.

Mủ cao su tự nhiên

TSNR CV
49%

Mủ cao su 
tự nhiên

22%

Cao su tự 
nhiên khác

21%

RSS 1
1.38%

TSNR 10
5.9%

T12/2023



TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU, T12/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

CAO SU

7.3%
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Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường EU, T12/2024

Biến động tỷ trọng xuất khẩu cao su của Việt Nam sang một số nước trong khối EU, T12/2024



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CAO SU EU

Nguồn: thehindu.com

Hội đồng Cao su Ấn Độ đã công bố sáng kiến iSNR (Cao su thiên

nhiên bền vững Ấn Độ) nhằm nâng cao vị thế cao su Ấn Độ và thúc

đẩy sản xuất trong nước. Sáng kiến này được giới thiệu trong lễ kỷ

niệm 50 năm Đạo luật Cao su năm 1947 và Hội nghị những người

trồng cao su Ấn Độ tại Kerala ngày 16/01/2025.

Sáng kiến iSNR hướng đến việc điều chỉnh sản xuất cao su theo các

tiêu chuẩn của Quy định về phá rừng của EU (EUDR), với trọng tâm là

chứng nhận truy xuất nguồn gốc, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của

EUDR. Ngoài ra, iSNR giúp đơn giản hóa quy trình tuân thủ, tạo điều

kiện cho các bên trong chuỗi cung ứng tiếp cận thị trường EU.

http://agro.gov.vn/vn/xc7_Lam-san-va-go.html


Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG 
THÔN

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: http://agro.gov.vn/
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Image - PNGitem
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